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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
                            HỌC KỲ: I  		NĂM HỌC:  2018 – 2019
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	Học phần: TOÁN 1
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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 08


          Câu 1: (1,5 điểm) Cho 2 tập hợp: 
a)  Biểu diễn A, B lên trục số;

                 b) Xác định 
Câu 2: (1,5 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:
Câu 3: (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 
;
b) 
.
      Câu 4: (1,0 điểm) Giải hệ phương trình sau bằng cách tính định thức:
Câu 5: (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(-2;1), 
B(3; -2), C(0;-3).
  a) Chứng minh: A, B, C là ba đỉnh của một tam giác;

  b) Tìm tọa độ điểm D sao cho: ;
  c) Tìm tọa độ điểm E sao cho tứ giác ABCE là hình bình hành.
__Hết__

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Cho 2 tập hợp: 
b) Biểu diễn A, B lên trục số;
c) 
Xác định 
	1,5

	
	a.
	Tập hợp  trên trục số:




Tập hợp   trên trục số:


[bookmark: _GoBack]

 
	


0,25


0,25




	
	b.
	







	
0,25
0,25
0,25
0,25

	
2
	
	Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:       
	
1,5

	
	
	· Tập xác định: D=R
· Sự biến thiên:
Tọa độ đỉnh I(1; -4)
Trục đối xứng : x=1
Bảng biến thiên:

	x
	
	1
	

	

y


	




	




-4
	










	
0,25







0,25






     0,25


   
    0,25








   0,5

	
3
	
	Giải các phương trình sau:
a) 
;
b) 
.
	
3,0

	
	a.
	

         

            

            
Vậy phương trình có nghiệm là x = 6 
	
0,5

0,5
0,25
0,25

	
	b.
	



            
Vậy phương trình có nghiệm là x = 3.

	
       0,5

      0,25
      0,5

     0,25

	4
	
	Giải hệ phương trình sau bằng cách tính định thức:                
	       
      1,0

	
	
	Ta có:




Vậy nghiệm của hệ phương trình là 


	
0,25


0,25


0,25



0,25

	    
    5
	
	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(-2;1), B(3; -2), C(0;-3).
  a) Chứng minh: A, B, C ba đỉnh của tam giác;

  b) Tìm tọa độ điểm D sao cho: ;
  c) Tìm tọa độ điểm E sao cho tứ giác ABCE là hình bình hành.

	      
3,0

	
	a.



	
Ta có: 

          

Ta có:  không cùng phương.

 A, B, C không thẳng hàng.
Vậy A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.
	0,25
0,25
0,5

	
	b.
	

Ta có: ;


Theo bài ra ta có: 

                   

             

            

         
Vậy D(1; -12).
	

0,25

0,25
0,25
0,25

	
	
c.
	

Ta có:  
Để tứ giác ABCE là hình bình hành

E
C





Vậy E(-5; 0)B
A

	
     0,25

    
     0,25
     0,25

     0,25


NỘI DUNG

__Hết__
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ




   PHẠM THỊ THU NGA                                                        NGUYỄN THỊ THỦY
oleObject2.bin

image3.wmf
x42x5

-=-


oleObject3.bin

image4.wmf
AD3ABAC

=-

uuuruuuruuur


oleObject4.bin

oleObject5.bin

image5.png
o





image6.png
—o0

R





image7.wmf
(

]

AB2;4

=

I


oleObject8.bin

image8.wmf
[

)

AB1;6

=

U


oleObject9.bin

image9.wmf
[

]

A\B1;2

=


oleObject10.bin

image10.wmf
(

)

B\A4;6

=


oleObject11.bin

image11.png
\$ /
S //






image12.wmf
2x3x3

-=-


oleObject13.bin

oleObject14.bin

image13.wmf
(

)

(

)

2

2

x30

pt

2x3x3

-³

ì

ï

Û

í

-=-

ï

î


oleObject15.bin

image14.wmf
2

x3

x8x120

³

ì

Û

í

-+-=

î


oleObject16.bin

image15.wmf
x3

x2(l)

x6(n)

³

ì

ï

Û

=

é

í

ê

ï

=

ë

î


oleObject17.bin

image16.wmf
2x50

pt

x42x5

x4(2x5)

-³

ì

ï

Û

-=-

é

í

ê

ï

-=--

ë

î


oleObject18.bin

image17.wmf
5

x

2

x1(l)

x3(n)

ì

³

ï

ï

Û

í

=

é

ï

ê

ï

=

ë

î


oleObject19.bin

image18.wmf
AD3ABAC

=-

uuuruuuruuur


oleObject20.bin

image19.wmf
BABA

AB(xx;yy)(5;3);

=--=-

uuur


oleObject21.bin

image20.wmf
CBCB

BC(xx;yy)(3;1)

=--=--

uuur


oleObject22.bin

image21.wmf
53

AB,BC

31

-

¹Þ

--

uuuruuur


oleObject23.bin

image22.wmf
Þ


oleObject24.bin

image23.wmf
AB(5;3);

=-

uuur


oleObject25.bin

image24.wmf
AC(2;4)

=-

uuur


oleObject26.bin

image25.wmf
DADADD

AD(xx;yy)(x2;y1)

=--=+-

uuur


oleObject27.bin

oleObject28.bin

image26.wmf
(

)

DD

x2;y13(5;3)(2;4)

Û+-=---


oleObject29.bin

image27.wmf
(

)

DD

x2;y1(13;5)

Û+-=-


oleObject30.bin

image28.wmf
D

D

x11

y4

=

ì

Û

í

=-

î


oleObject31.bin

image29.wmf
EE

AB(5;3);EC(x;3y)

=-=---

uuuruuur


oleObject32.bin

image30.wmf
ECAB

Û=

uuuruuur


oleObject33.bin

image1.wmf
AB,AB,A\B,B\A

IU


image31.wmf
EE

(x;3y)(5;3)

Û---=-


oleObject34.bin

image32.wmf
E

E

x5

y0

=-

ì

Û

í

=

î


oleObject35.bin

oleObject1.bin

image2.wmf
2x3x3

-=-


